
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Bản án số: 67/2019/DS-PT                                   

Ngày: 18 – 10 – 2019 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Thường. 

Các Thẩm phán:                          Bà  gu  n Th   Liên; 

                                  B  Lê Th   o i Th nh. 

- Thư ký phiên tòa: B   uỳnh Th   hánh  hi l  Thư ký Tò  án nhân dân 

tỉnh Bình Đ nh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Võ Th  Lệ Gi ng –  iểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Bình Đ nh xét 

xử ph c thẩm công kh i vụ án thụ lý số 75/2019/TLPT-DS ngày 12 tháng 8 năm 

2019 về việc tr nh chấp hợp đồng v   t i sản. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 05/2019/DS-ST ng   19 tháng 6 năm 2019 

củ  To  án nhân dân hu ện T, tỉnh Bình Đ nh, b  kháng cáo.  

Theo Qu ết đ nh đư  vụ án r  xét xử ph c thẩm số 86/2019/QĐXXST-DS 

ngày 03 tháng 9 năm 2019, giữ  các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Trương Qu ng C, sinh năm 1953; cư tr  tại số đường  , 

th  trấn P, hu ện T, tỉnh Bình Đ nh.  C  m t . 

Ng  i đ i di n hợp pháp của  ng Tr ơng  uang Chánh: Anh Đ  Đ c  , 

sinh năm 1991; cư tr  tại Quốc l , th  trấn P, hu ện T, tỉnh Bình Đ nh l  người đại 

diện theo ủ  qu ền củ  ông C (Giấ  ủ  qu ền ng   23/9/2019 .  C  m t . 

- Bị đơn: Bà  gu  n Th  T, sinh năm 1972; cư tr  tại  hối P, th  trấn P, 

hu ện T, tỉnh Bình Đ nh.  C  m t . 

- Ng  i kháng cáo: Bà  gu  n Th  T l  b  đơn trong vụ án. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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T i đơn khởi ki n và các l i khai trong quá trình tham gia tố tụng cũng nh  

t i phiên tòa nguyên đơn ông Tr ơng  uang C, trình bày:  

Ông và bà  gu  n Th  T quen biết nh u, l  ch  b  con. Ngày 15/11/2017 

bà  gu  n Th  T c  v   củ  ông số tiền 200.000.000 đồng  giấ  mượn tiền 

15/11/2017  v  không tính lãi, để đảm bảo cho số tiền v   n   bà T có thế chấp cho 

ông m t giấ  ch ng nhận qu ền sử dụng đất  viết tắt l  GC QSDĐ  số 679650 

ngày 16/6/2015 do UBND hu ện T cấp m ng tên  gu  n Th  T. Đến ng   

01/01/2018 bà  gu  n Th  T vay tiếp củ  ông 200.000.000 đồng  giấ  nhận tiền 

ngày 01/01/2018) v  không tính lãi, h i bên c m kết hạn trả hết nợ v   h i lần l  

ng   31/01/2018. Đến hạn ông đi lại đòi nợ nhiều lần nhưng bà T không ch u trả. 

 iện n   bà T còn nợ ông 400.000.000 đồng về khoản tiền v  . 

    ông  êu cầu bà T phải trả cho ông số tiền 400.000.000 đồng  Bốn trăm 

triệu đồng  đã v   củ  ông v  tính lãi từ ng   vi phạm nghĩ  vụ trả nợ l  ng   

01/02/2018 cho đến ng   xét xử  ng   19/6/2019  theo lãi suất 09
%
/năm. S u khi 

trả hết số nợ trên ông sẽ gi o trả lại cho bà T GC QSDĐ.  

Ông  êu cầu bà T trả cho ông m t lần hết số tiền nợ gốc v  tiền lãi n i trên. 

Việc b   gu  n Th  T  êu cầu được trả nợ dần thì ông không chấp nhận. 

T i bản tự khai, biên bản lấy l i khai, biên bản hòa giải và trong quá trình 

xét xử bị đơn bà Nguyễn Thị T, trình bày: 

B  thống nhất như lời trình b   củ  ông Trương Qu ng C b  c  v   tiền củ  

ông h i lần: V o ng   15/11/2017 b  v   củ  ông 200.000.000 đồng  giấ  mượn 

tiền ng   15/11/2017 , để l m tin cho số tiền v   b  c  thế chấp cho ông C giữ m t 

GC QSDĐ số 679650 do UB D hu ện T cấp ng   16/6/2015 m ng tên  gu  n 

Th  T; đến ng   01/01/2018 b  tiếp tục v   củ  ông C số tiền 200.000.000 đồng 

 giấ  nhận tiền ng   01/01/2018  v  hạn trả hết số tiền nợ 400.000.000 đồng l  

ngày 31/01/2018; b  cũng thừ  nhận hai giấ  nhận tiền trên l  chữ viết v  chữ ký 

củ  b ; h i bên c  thỏ  thuận về thời hạn trả nợ v   v  không tính lãi; h i bên cũng 

c m kết khi n o b  trả nợ cho ông C xong thì ông sẽ trả lại cho b  GC QSDĐ trên. 

Đến hạn ông C đòi nợ nhiều lần nhưng vì kinh tế kh  khăn nên b  chư  trả tiền cho 

ông.  iện n   b  thừ  nhận còn nợ ông C số tiền 400.000.000 đồng  Bốn trăm triệu 

đồng . Tại phiên tò  hôm n   b  đồng ý trả cho ông C số tiền còn nợ l  

400.000.000 đồng  Bốn trăm triệu đồng  v  tiền lãi theo lãi suất như ông C đã đư  

r  tại phiên tò  l  09
%
/năm, thời điểm tính lãi từ ng   01/02/2018 đến ng   xét xử  

(ngày 19/6/2019).     b   êu cầu xin được trả dần số tiền nợ trên h ng tháng cho 

ông C, m i tháng trả 3.000.000 đồng  B  triệu đồng  cho đến khi trả hết nợ. B  đã 

l  hôn chồng trước năm 2017. 

Bản án sơ thẩm số 05/2019/DS-ST ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Toà án 

nhân dân huy n T, tỉnh Bình Định quyết định: 
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Bu c b   gu  n Th  T phải c  nghĩ  vụ trả cho ông Trương Qu ng C số 

tiền l  449.800.000đ  Bốn trăm bốn mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng , trong 

đ : Tiền gốc l  400.000.000 đồng, tiền lãi l  49.800.000. 

Ông Trương Qu ng C phải trả lại cho b   gu  n Th  T m t giấ  ch ng 

nhận qu ền sử dụng đất số 679650 ng   16/6/2015 do UB D hu ện T cấp m ng 

tên  gu  n Th  T. 

Bác  êu cầu củ  b   gu  n Th  T xin trả nợ dần vì ông C không đồng ý, 

không phù hợp với qu  đ nh pháp luật. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn qu ết đ nh về án phí dân sự sơ thẩm v  qu ền 

kháng cáo củ  các bên đương sự. 

Ngày 04/7/2019, bà  gu  n Th  T kháng cáo Tò  án cấp ph c thẩm xem 

xét lại to n b  Bản án sơ thẩm. 

 iểm sát viên th m gi  phiên tò  phát biểu: Trong quá trình tố tụng, người 

tiến h nh tố tụng v  người th m gi  tố tụng thực hiện đ ng qu  đ nh củ  pháp luật 

tố tụng; đồng thời đề ngh  chấp nhân m t phần kháng cáo củ  b  T, sử  bản án sơ 

thẩm về án phí. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1]  n sơ thẩm Bu c b   gu  n Th  T phải c  nghĩ  vụ trả cho ông Trương 

Quang C số tiền l  449.800.000đ  trong đ : nợ gốc 400.000.000 đồng, nợ lãi 

49.800.000 đồng) l  c  căn c  đ ng qu  đ nh pháp luật. Bởi lẽ: Tại phiên tò  ph c 

thẩm b  kh i đã trả tiền gốc cho ông C 170.000.000đ nhưng ông C không thừ  

nhận trong khi đ  b  T không ch ng c  ch ng minh.  ơn nữa, theo lời trình b   

củ  các đương sự tại cấp sơ thẩm bà T c  v   củ  ông C h i lần 400.000.000 đồng 

theo giấ  nợ ghi ng   15/11/2017 và ngày 01/01/2018 chư  th nh toán. Về tiền lãi: 

49.800.000 đồng  400.000.000đ x 0,75
%
/th x 16th  +  400.000.000đ x 0,025

%
/ng   

x 18ng  l  c  căn c  đ ng qu  đ nh tại các Điều 463, 466, 468 B  luật Dân sự năm 

2015. Do đ , không chấp nhận kháng cáo củ  b  T về phần n  . 

[2  Các qu ết đ nh còn lại củ  bản án sơ thẩm về ông C phải ho n trả lại 

cho bà T GC QSDĐ không c  kháng cáo, kháng ngh  nên giữ ngu ên. 

[3] Theo qu  đ nh tại khoản 1 Điều 13, khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 29 

 gh  Qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 ng   30/12/2016 củ  Ủ  b n Thường vụ 

Quốc h i qu  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, n p quản lý v  sử dụng án phí v  

lệ phí Tò  án thì bà T phải ch u 10.996.000đ đã xét giảm   án phí dân sự sơ thẩm;  

Còn ông C không phải ch u án phí dân sự sơ thẩm; b  T không phải ch u án phí dân 

sự ph c thẩm.  
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[4   iểm sát viên th m gi  phiên tòa đề ngh  chấp nhận m t phần kháng cáo 

củ  b  T, sử  bản án sơ thẩm về án phí l  phù hợp với nhận đ nh trên củ   ĐXX 

nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 2 Điều 308 B  luật Tố tụng Dân sự; các Điều 463, 466, 468 

B  luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 13, khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 29 

 gh  Qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 ng   30/12/2016 củ  Ủ  b n Thường vụ 

Quốc h i qu  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý v  sử dụng án phí v  

lệ phí Tòa án.  

Tu ên xử: Chấp nhận m t phần kháng cáo củ  b   gu  n Th  Tùng, sử  

bản án sơ thẩm. 

1. Bu c b   gu  n Th  T phải c  nghĩ  vụ trả cho ông Trương Qu ng C số 

tiền l  449.800.000đ  Bốn trăm bốn mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng  trong đ : 

Tiền gốc l  400.000.000 đồng, tiền lãi l  49.800.000 đồng. 

2. Các qu ết đ nh còn lại củ  bản án sơ thẩm về ông Trương Qu ng C phải 

trả lại cho b   gu  n Th  T m t giấ  ch ng nhận qu ền sử dụng đất số 679650 

ngày 16/6/2015 do UBND hu ện T cấp m ng tên  gu  n Th  T không c  kháng 

cáo, kháng ngh  nên giữ ngu ên.  

3. Về án phí:  

3.1. Ông Trương Qu ng C được nhận lại 10.000.000 đồng   ười triệu 

đồng  tiền tạm  ng án phí đã n p theo biên l i số 0009295 ngày 03/01/2019 củ  

Chi cục thi h nh án dân sự hu ện T.  

3.2. Bà  gu  n Th  T phải ch u 10.996.000 đồng ( ười triệu chín trăm 

chín mươi sáu nghìn đồng  án phí dân sự sơ thẩm.  

3.3. Bà  gu  n Th  T được nhận lại 300.000 đồng  B  trăm nghìn đồng  

tiền tạm  ng án phí dân sự ph c thẩm theo biên l i số 0006371 ngày 11/7/2019 củ  

Chi cục thi h nh án dân sự hu ện T. 

4. Về qu ền, nghĩ  vụ thi h nh án:          

4.1.  ể từ ng   bản án, qu ết đ nh c  hiệu lực pháp luật ho c kể từ ng   c  

đơn  êu cầu thi h nh án củ  người được thi h nh án cho đến khi thi h nh án xong 

bên phải thi h nh án còn phải ch u khoản tiền lãi củ  số tiền còn phải thi h nh án 

theo m c lãi suất qu  đ nh tại Điều 357, Điều 468 củ  B  luật Dân sự 2015, trừ 

trường hợp pháp luật c  qu  đ nh khác. 

4.2. Trường hợp bản án, qu ết đ nh được thi h nh theo qu  đ nh tại Điều 2 

Luật Thi h nh án dân sự thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án 
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dân sự c  qu ền thỏ  thuận thi h nh án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự ngu ện thi 

h nh án ho c b  cưỡng chế thi h nh án theo qu  đ nh tại các Điều 6, 7 v  9 Luật Thi 

h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo qu  đ nh tại Điều 30 Luật 

Thi h nh án dân sự. 

5. Bản án ph c thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ng   tu ên án. 

 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- V S D tỉnh Bình Đ nh;                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND  . Tâ  Sơn; 

- CCTHADS  . Tâ  Sơn; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; Tò  dân sự.                                      
 

                 
                                                                                  

                                                                                             Lê Văn Thường   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


